
 

 
HĐND TỈNH THANH HÓA 

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /BC-VHXH     Thanh Hóa, ngày       tháng 7 năm 2024 

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng  

cuối năm 2024 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh 

 Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa 

XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chương trình công tác năm 2024; Ban Văn hóa - 

Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2024 như sau: 

 I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 

 1. Hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề 

 1.1. Hoạt động giám sát 

 Thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2024 và Kế hoạch số 

154/KH-VHXH ngày 14/3/2024 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về giám 

sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng 

trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023, Ban đã ban hành quyết định thành lập 

đoàn giám sát, đề cương báo cáo việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với 

người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023 gửi Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo 

đúng thời gian quy định; tiến hành giám sát trực tiếp tại Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Trung tâm chăm sóc người có công tỉnh, các huyện: Bá Thước, 

Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Quảng Xương và thành phố Thanh Hóa; đồng thời 

nghiên cứu báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. 

Thông qua giám sát đã đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, 

vướng mắc, tồn tại, hạn chế và tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của các địa 

phương, đơn vị. Kết thúc đợt giám sát Ban đã tổng hợp báo cáo kết quả giám sát 

với Thường trực HĐND tỉnh, trình kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh và gửi các sở, 

ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện.  

Lãnh đạo và một số thành viên của Ban tham gia các đoàn giám của 

HĐND tỉnh về kết quả việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới từ năm 2021 đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh; lãnh đao 

Ban tham gia giám sát chuyên đề với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; tham gia Đoàn 

giám sát của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 

109/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, 

mức chi cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt 

Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. 
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1.2. Hoạt động khảo sát 

Để phục vụ cho Phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về quản lý hành nghề y, dược tư nhân trên địa 

bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023; thực hiện sự phân công của Thường trực 

HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND 

tỉnh tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tiến hành khảo sát tại các cơ sở 

hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn các huyện: Như Thanh, Triệu Sơn, Yên 

Định, Hoằng Hóa, Nông Cống, thị xã Nghi Sơn, thành phố Thanh Hóa và làm 

việc với Sở Y tế. 

Đầu năm 2024, Bộ phận chuyên trách của Ban đã thực hiện khảo sát công 

tác quản lý, tổ chức lễ hội Xuân Giáp Thìn 2024 tại các huyện: Thường Xuân, 

Triệu Sơn, thị xã Bỉm Sơn và thành phố Sầm Sơn. Qua khảo sát các địa phương 

đã quan tâm tốt công tác quản lý, tổ chức lễ hội. Nội dung lễ hội và hoạt động 

tín ngưỡng đầu xuân diễn ra tại các địa phương phù hợp với truyền thống văn 

hóa. Ban đã ban hành báo cáo kết quả khảo sát và đề nghị các địa phương tăng 

cường sự phối hợp trong quản lý hoạt động lễ hội đảm bảo việc tổ chức lễ hội 

đúng quy định, các hoạt động tổ chức lễ hội thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù 

hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập 

quán tốt đẹp của từng địa phương. 

2. Hoạt động thẩm tra 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, 6 tháng đầu năm 

2024, Ban Văn hóa - Xã hội đã tiến hành thẩm 18 dự thảo nghị quyết của 

HĐND tỉnh kèm theo các tờ trình của UBND tỉnh, cụ thể: Tại kỳ họp thứ 18 (kỳ 

họp chuyên đề), Ban đã tiến hành thẩm tra 08 dự thảo nghị quyết
1
; tại kỳ họp thứ 

19 (kỳ họp chuyên đề), Ban đã tiến hành thẩm tra 07 dự thảo nghị quyết
2
, tại kỳ 

họp thứ 20 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024), Ban đã tiến hành thẩm tra 03 dự 

                                           
1
 Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 

2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn thêm đối với một số nhóm đối 

tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các đơn vị do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý; điều chỉnh 

chủ trương đầu tư Dự án Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng 

Trung tâm tim mạch - hồi sức tích cực - chẩn đoán hình ảnh và Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng mới và mua sắm trang thiết bị cho 70 Trạm 

y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Thanh Hóa; kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 (đợt 2); phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 (đợt 1). 
2
 Sửa đổi mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 đến năm học 2025 - 2026 quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị 

quyết số 287/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh; quy định đối tượng, mức hỗ trợ chi phí đào tạo 

trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh; quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không 

thuộc danh mục do Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu 

đối với các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thanh Hóa quản lý; điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 

số 301/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh phân bổ nguồn vốn từ ngân sách trung ương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa; kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững năm 2022 và năm 2023 đã được Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải 

ngân sang năm 2024; kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 (đợt 3); phân bổ vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 (đợt 2). 
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thảo nghị quyết
3
. Quá tình thẩm tra, Ban thu thập đầy đủ tài liệu, nghiên cứu kỹ 

lưỡng, chặt chẽ theo đúng các quy định hiện hành, đồng thời kiến nghị những 

vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với các quy định của pháp luật và 

tình hình thực tế của địa phương, là cơ sở giúp đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, 

xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung tại các kỳ họp, góp phần nâng cao 

chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh. 

Sau mỗi kỳ họp, Ban đã chủ động phối hợp với Đoàn thư ký kỳ họp, Văn 

phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh 

rà soát, hoàn thiện các Nghị quyết trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký ban hành đảm 

bảo chất lượng, kịp thời.  

Ngoài ra Ban đã thẩm tra 10 tờ trình
4
 của UBND tỉnh trình Thường trực 

HĐND tỉnh, trong đó có 08 tờ trình về việc đề nghị chấp thuận chủ trương xây 

dựng nghị quyết
 
của HĐND tỉnh; thẩm tra kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị 

của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, 11, 14 và 17 HĐND tỉnh XVIII của UBND tỉnh 

(55 nội dung kiến nghị thuộc lĩnh vực của Ban Văn hóa - Xã hội), gửi Ban Pháp 

chế HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và trình kỳ họp thứ 

20 HĐND tỉnh. 

3. Hoạt động tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh 

Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh xây dựng và ban hành Quyết 

định thành lập đoàn khảo sát, kế hoạch, đề cương khảo sát, báo cáo kết quả 

khảo sát, kịch bản và Kết luận Phiên giải trình về việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về quản lý hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn  tỉnh, giai đoạn 

2021 - 2023. 

                                           
3
 Sửa đổi điểm c khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của 

HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; trẻ em, giáo viên 

tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa; sửa đổi, bổ sung 

phụ lục Ngân hàng tên đường, phố và công trình công công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh; chủ trương đầu tư dự án mua sắm hệ thống xạ trị 

gia tốc tại bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa. 
4
 Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2024 của Trường THPT chuyên Lam Sơn và Trường THPT Tĩnh Gia 3; 

dừng thực hiện Đề án sử dụng tài sản công để tham gia liên doanh, liên kết tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh 

Hóa; đề nghị xây dựng các Nghị quyết: Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia 

học xóa mù chữ, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; quy 

định chính sách hỗ trợ tiền ăn thêm đối với một số nhóm đối tượng đang chăm sóc, nuôi dưỡng tại các đơn vị 

thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý; quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc 

phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; quy định mức chi phí đào tạo, mức hỗ 

trợ đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; sửa đổi mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 đến năm học 2025 - 2026 quy 

định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 287/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh; quy định chính 

sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi), giải thưởng thuộc lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo, thể thao, khoa học và công nghệ, văn học, nghệ thuật, báo chí tỉnh Thanh Hóa, thay thế 

chính sách quy định tại Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh; sửa đổi Điều 1 

Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với các cơ sở giáo 

dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; trẻ em, giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa 

bàn có khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa; sửa đổi, cập nhật và bổ sung Ngân hàng tên đường, phố và công trình 

công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
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Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh ban hành các quyết định về việc 

chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết và kết luận các nội dung thuộc thẩm quyền.  

Tham mưu, đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh nội dung chất vấn tại kỳ 

họp thứ 20 HĐND tỉnh; xây dựng kịch bản, kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp 

thứ 20 về nội dung thuộc lĩnh vực của Ban. 

4. Các hoạt động khác 

Ban hành Chương trình công tác năm 2024, Chương trình công tác 6 

tháng đầu năm 2024 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.  

Lãnh đạo Ban đã tham dự đầy đủ các phiên họp của Thường trực HĐND 

tỉnh, phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh, phiên họp của UBND tỉnh.  

Các thành viên Ban tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh; các cuộc tiếp 

xúc cử tri trước kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh theo quy định; tham gia tiếp công dân 

tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh và theo tổ đại biểu HĐND tỉnh. 

Phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đảm bảo cho các 

hoạt động của Ban. 

Đánh giá chung: Sáu tháng đầu năm 2024, Ban Văn hóa - Xã hội đã bám 

sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định để triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu 

quả chương trình công tác của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và chương 

trình công tác của Ban. Hoạt động giám sát tiếp tục có nhiều đổi mới theo 

hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường khảo sát thực tế, bám sát vào từng vấn 

đề cụ thể có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Ban; báo cáo giám sát đã 

đánh giá đúng thực trạng đồng thời nêu ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, 

hạn chế và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền kịp thời có những giải pháp 

cụ thể để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Hoạt động khảo sát phục vụ 

Phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh bảo đảm đúng tiến độ; phối hợp 

tốt với các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn 

bị nội dung, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công Phiên 

giải trình thứ 4 trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND tỉnh. Hoạt động thẩm tra 

của Ban luôn bảo đảm đúng quy định của pháp luật, thể hiện rõ quan điểm của 

Ban, làm cơ sở cho đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, xem xét, biểu quyết thông 

qua các nghị quyết tại các kỳ họp. Hoạt động của Ban đảm bảo nền nếp; lãnh 

đạo Ban đã tích cực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm chỉ đạo về các hoạt động 

của Ban, các thành viên có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tham gia ý kiến 

qua các buổi giám sát và cho ý kiến cụ thể vào các báo cáo của Ban. 

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 

còn có một số tồn tại, hạn chế đó là: một số thành viên Ban kiêm nhiệm do công 

việc nhiều nên việc bố trí thời gian tham gia giám sát, thẩm tra chưa đầy đủ; việc 

theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện các kiến nghị, đề xuất sau giám sát của 

Ban về lĩnh vực văn hóa - xã hội có lúc, có việc chưa kịp thời; chưa tổ chức 

giám sát, khảo sát việc thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành thuộc các 

lĩnh vực của Ban.  
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II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI  NĂM 2024 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban và chương trình công tác năm 

2024, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ 

trọng tâm sau đây: 

1. Hoạt động giám sát, khảo sát 

Giám sát chuyên đề về công tác quản lý và sử dụng quỹ khám, chữa bệnh 

bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023. 

Khảo sát các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của 

nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 

số 286/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh Thanh Hóa. 

Khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XVIII ban 

hành thuộc các lĩnh vực của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. 

Giám sát thường xuyên và khảo sát tại một số sở, ngành, đơn vị phục vụ 

thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp HĐND tỉnh 

và Thường trực HĐND tỉnh. 

Tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc ban hành 

nghị quyết của HĐND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ đầu nhiệm kỳ 

2021 - 2026 đến nay. 

 2. Hoạt động thẩm tra 

Khảo sát nắm tình hình, thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu phục vụ tốt 

công tác thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo, tờ tình theo chức năng, nhiệm 

vụ của Ban và theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.   

3. Các hoạt động khác 

Triển khai đầy đủ các nội dung theo Chương trình công tác năm 2024 của Ban. 

Tổ chức họp Ban để thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết theo chức năng 

nhiệm vụ và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Phối hợp với các Ban của 

HĐND tỉnh chuẩn bị các nội dung liên quan tại các kỳ họp của HĐND tỉnh.  

Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình triển khai, kết quả thực hiện các 

Nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực văn hóa, xã hội; kết quả thực hiện kiến 

nghị trong các báo cáo kết quả giám sát của Ban. 

Tích cực tham gia các hoạt động theo sự phân công, điều hòa công tác của 

Thường trực HĐND tỉnh cùng với sự phối kết hợp chặt chẽ với các Ban HĐND 

tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan. 

Tham dự các kỳ họp HĐND tỉnh, các phiên họp của Thường trực HĐND 

tỉnh; phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh, phiên họp thường kỳ của 

UBND tỉnh; tham gia Đoàn giám sát, khảo sát của các Ủy ban của Quốc hội, 

Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh khi được 

mời. Lãnh đạo và các thành viên Ban tiếp công dân; tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 

HĐND tỉnh tại đơn vị ứng cử, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, báo cáo 

kỳ họp HĐND tỉnh.  
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Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng 

tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; kính trình  

HĐND tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ 20./.   

 

Nơi nhận:  
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

 TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  
 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Tuấn Tưởng 
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